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PHẦN I: ĐỌC – HIỂU 

HAI ANH EM VÀ GIỎ TÁO 

Ngày xưa, có hai anh em tên là Hùng và Dũng sống trong một ngôi nhà nhỏ 

ven đồi. Hùng là anh cả nên rất thương em. Mỗi khi có quà bánh, Hùng đều nhường 

phần hơn cho Dũng. 

Một hôm, mẹ đi chợ về mua cho hai anh em một giỏ táo đỏ mọng, thơm phức. 

Mẹ bảo: "Các con chia nhau nhé!". Dũng hớn hở chọn quả to nhất định ăn. Nhưng 

cậu bé chợt nhớ tới lúc anh Hùng nhường nhịn mình, Dũng liền đưa quả táo to nhất 

cho anh và nói: "Em mời anh ăn quả to này ạ!". 

Hùng xoa đầu em cười hiền hậu: "Em ăn đi, anh ăn quả nhỏ cũng được". Cả hai 

anh em cùng cười vui vẻ. Cây táo ngoài vườn rung rinh lá như khen ngợi tình cảm 

của hai anh em. 

Sưu tầm 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc 

thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: Hùng đã đối xử với em Dũng như thế nào? 

A. Tranh giành đồ chơi với em B. Luôn nhường nhịn 

em 

C. Không quan tâm đến em D. Hay bắt nạt em 

Câu 2: Khi được mẹ cho giỏ táo, Dũng đã làm gì? 

A. Dũng ăn hết cả giỏ táo một mình. 

B. Dũng chọn quả nhỏ nhất để ăn. 

C. Dũng đưa quả táo to nhất mời anh Hùng. 

D. Dũng cất đi không ăn. 

Câu 3: Cây táo ngoài vườn rung rinh lá để làm gì? 

A. Để rụng lá B. Để che nắng 

C. Khen ngợi tình cảm anh em D. Đón gió mát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4: Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp:  

chia, đỏ mọng, cười, thơm phức, đưa, hiền hậu 

a, Từ ngữ chỉ hoạt động: 

…………………………………………………………………………………………………….. 



 

b, Từ ngữ chỉ đặc điểm 

………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 5: Qua câu chuyện trên, em thấy tình cảm của hai anh em Hùng và Dũng 

như thế nào? 

 

Câu 6: Câu nào dưới đây là câu giới thiệu (theo mẫu Ai là gì)? 

A. Mẹ em đang đi chợ.                 B. Hùng là người anh mẫu mực. 

C. Vườn cây rất xanh tốt.             D. Em bé đang ngủ ngon. 

 

Câu 7: Viết một câu nêu đặc điểm về một người thân trong gia đình em. 

 

 

Câu 8: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:  

"là / Chích bông / bạn / nhà nông / của". 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

"trong / tươi / mưa / trở / cơn / vườn / xanh / cây cối / nên / sau". 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Câu 9: Điền dấu câu thích hợp ( . ? ! ) vào các ô trống trong đoạn văn sau: 

 

  Nam chạy vào bếp hỏi mẹ: 

Mẹ ơi, tối nay nhà mình ăn món gì thế [ ] 

  Mẹ mỉm cười đáp: 

Tối nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt [ ] Nam reo lên: Ôi, tuyệt quá [ ] 

 

Câu 10: Con hãy chọn cách đặt dấu phẩy ( , ) đúng nhất cho câu văn tả cảnh 

biển dưới đây: 

"Dưới làn nước biển trong xanh từng đàn cá tôm mực đang bơi lội tung tăng." 

 
PHẦN II: CHÍNH TẢ - VIẾT: Học sinh  làm theo hướng dẫn của GVCN 

PHẦN III: ĐỌC:                       Học sinh  làm theo hướng dẫn của GVCN 

 


